
ĐÁP ÁN ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 6 NĂM 3 KHÓA II KHOA ĐTTX

Môn : Hán cổ 
Phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa :

1. 昔有童子問比丘：「諸天以何福致?」。比丘曰: 「施佛僧一食」。童子悅，工於人，得値，請佛應供。
Phiên âm:

Tích hữu đồng tử vấn Tỳ kheo: “Chư thiên dĩ hà phúc trí(chí)?”. Tỳ kheo viết: “Thí Phật Tăng nhất thực”. Đồng tử duyệt, công ư nhân, đắc trị, thỉnh Phật ứng cúng.
Dịch nghĩa:
Ngày xưa, có người Đồng tử hỏi thầy Tỳ-kheo: “Chư thiên do phước báu gì mà có được?” Thầy Tỳ-kheo đáp: “Phước báu ấy do nhờ cúng dường Phật và chúng Tăng một bữa ăn”. Đồng tử rất vui mừng, liền đi làm công cho người, lãnh được một số tiền, thỉnh Phật và chúng Tăng để cúng dường.

2. 眾僧先來，童子趣請佛。佛曰：「汝願諧矣」。適為節日，眾僧不多食，食剩。
Phiên âm:

Chúng tăng tiên lai, đồng tử thú thỉnh Phật. Phật viết: “Nhữ nguyện hài hỷ”. Thích vi tiết nhật, chúng tăng bất đa thực, thực thặng.

Dịch nghĩa:
Chúng Tăng đến trước, đồng tử đi thỉnh Phật. Phật dạy: “Nguyện vọng của con đã thỏa mãn rồi”. Gặp nhằm ngày Tiết nhựt (lễ) chúng Tăng không ăn nhiều, đồ ăn còn thừa (dư).
3. 適有五百商人，求食不得，童子以剩食與之，商人各施一珠。童子初不受，詢佛。
Phiên âm:

Thích hữu ngũ bách thương nhân, cầu thực bất đắc, đồng tử dĩ thặng thực dữ chi, thương nhân các thí nhất châu. Đồng tử sơ bất thụ, tuân Phật.

Dịch nghĩa:
Ngay lúc đó có năm trăm thương nhân, mua cơm không được, đồng tử  lấy cơm còn thừa ra cho họ ăn. Mỗi Thương nhân cho một hột châu. Đồng tử ban đầu không lấy (nhận), đi hỏi Phật.
4. 佛曰：「此現報也」，乃受。後商主知為故友子。媒長者女妻之。事聞於朝賜爵長者。
Phiên âm:

Phật viết: “Thử hiện báo dã”, nãi thụ. Hậu thương chủ tri vi cố hữu tử. Môi trưởng giả nữ thê chi. Sự văn ư triều tứ tước trưởng giả.

Dịch nghĩa:
Phật dạy: “Đây là phước báu hiện tại của con vậy”, khi ấy đồng tử mới dám lấy (nhận). Sau đó thương chủ (chủ lái buôn) mới biết là con của người bạn cũ của mình, làm mai mối con gái ông Trưởng giả làm vợ của đồng tử. Việc này đồn thấu đến triều đình, triều đình (vua) ban cho cái tước là Trưởng giả. 

5. 夫淨戒者，梵語波羅提木叉是也。三世諸佛所以成道者，無逾於此也。
Phiên âm:

Phù tịnh giới giả, Phạm Ngữ ba la đề mộc xoa thị dã. Tam thế chư phật sở dĩ thành đạo giả, vô du ư thử dã.
Dịch nghĩa:
Tịnh giới tiếng Phạn gọi là Ba-la-đề-mộc-xoa. Chư Phật ba đời sở dĩ được thành đạo không vượt ngoài giới nầy.
6. 故云有破者得名為比丘；無破者得名為外道。此乃指有受與無受之謂也。
Phiên âm:

Cố vân hữu phá giả đắc danh vi Tỉ khâu (Tỳ kheo); vô phá giả đắc danh vi ngoại đạo. Thử nãi chỉ hữu thụ dữ vô thụ chi vị dã.
Dịch nghĩa:
Nên nói: “Người có phá giới, được gọi là Tỳ- kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo.” Đây là chỉ người có thọ giới và người không có thọ giới vậy.
7. 受而復破尚名比丘，況全受一切淨戒而又堅持者哉！故現在菩薩以此度生，未來行人由之解脫。
Phiên âm:

Thụ nhi phục phá thượng danh Tỉ khâu (Tỳ kheo), huống toàn thụ nhất thiết tịnh giới nhi hựu kiên trì giả tai! Cố hiện tại Bồ tát dĩ thử độ sanh, vị lai hành nhân do chi giải thoát.
Dịch nghĩa:
Thọ giới rồi lại phá còn gọi là Tỳ-kheo; huống chi là người thọ tất cả tịnh giới, lại kiên trì gìn giữ! Cho nên hiện tại Bồ-tát lấy đây (giới) mà độ sanh; vị lai (mai sau) người tu hành do đây (giới nầy) mà giải thoát.
8. 經云：戒如平地，萬善從生。戒如良醫，能療眾病。戒如明珠，能破昏暗。
Phiên âm:

Kinh vân: Giới như bình địa, vạn thiện tùng sanh. Giới như lương y, năng liệu chúng bệnh. Giới như minh châu, năng phá hôn ám.
Dịch nghĩa:
Kinh nói: “Giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh ra. Giới như thuốc hay, có thể (trị ) chữa lành các bệnh. Giới như hòn ngọc sáng, có thể phá mờ u ám (tối tăm).
9. 戒如船筏，能度苦海。戒如櫻珞，莊嚴法身。有罪者當懺悔。若不懺悔者，其罪益深。
Phiên âm:

Giới như thuyền phiệt, năng độ khổ hải. Giới như anh lạc, trang nghiêm pháp thân. Hữu tội giả đương sám hối. Nhược bất sám hối giả, kì tội ích thâm.
Dịch nghĩa:
Giới như chiếc thuyền bè, có thể đưa người vượt qua biển khổ. Giới như chuỗi anh lạc, trang nghiêm pháp thân”. Người có tội phải sám hối, nếu không sám hối thì tội càng sâu.
10. 一失人身，萬劫不復。今日雖安，明朝難保。宜持此法，速度生死；奉佛為師，先依戒律。
Phiên âm:

Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Kim nhật tuy an, minh triều nan bảo. Nghi trì thử pháp, tốc độ sinh tử; phụng Phật vi sư, tiên y giới luật. 
Dịch nghĩa:
Một khi mất thân này, muôn kiếp chẳng được lại. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Nên giữ giới pháp này, chóng qua sanh tử. Thờ Phật làm thầy, trước phải y theo giới luật. 

11. 古德有言：過河須筏，到岸不須船。此蓋古人以戒為船筏，而今不以此為渡之，而得到於彼岸者，鮮矣。
Phiên âm:

Cổ đức hữu ngôn: “Quá hà tu phiệt, đáo ngạn bất tu thuyền". Thử cái cổ nhân dĩ giới vi thuyền phiệt, nhi kim bất dĩ thử vi độ chi, nhi đắc đáo ư bỉ ngạn giả, tiên hĩ.
Dịch nghĩa:
Cổ đức nói: “Qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền.” Đây có lẽ cổ nhân dùng giới luật làm thuyền bè, mà ngày nay chẳng dùng thuyền bè qua sông, mà được đến bờ kia, thật ít thay (thật hiếm có)! 
12. 心眞如者，即是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅。一切諸法，唯依妄念而有差別。
Phiên âm:

Tâm chân như giả, tức thị nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Sở vị tâm tánh bất sanh bất diệt. Nhất thiết chư pháp, duy y vọng niệm nhi hữu sai biệt. 
Dịch nghĩa:
Tâm chân như, chính là thể của pháp môn nhất pháp giới đại tổng tướng (Tâm chân như, chính là thể của các pháp môn, là cái tướng rộng lớn và tổng quát, bao trùm khắp pháp giới).  Đó gọi là tâm tánh chẳng sanh chẳng diệt. Tất cả các pháp, chỉ nương nơi vọng niệm mà có sai biệt.
13. 若離妄念，則無一切境界之相。是故一切法，從本以來，離言說相，離名字相，
Phiên âm:

Nhược ly vọng niệm, tắc vô nhất thiết cảnh giới chi tướng. Thị cố nhất thiết pháp, tùng bổn dĩ lai, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng,
Dịch nghĩa:
Nếu lìa vọng niệm thì không có tướng của tất cả cảnh giới. Cho nên, tất cả pháp, từ xưa đến nay, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự,
14. 是故一切法，從本以來，離心緣相，畢竟平等，無有變異，不可破壞，唯是一心，故名眞如。
Phiên âm:

Thị cố nhất thiết pháp, tùng bổn dĩ lai, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, vô hữu biến dị, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như.
Dịch nghĩa:
Cho nên, tất cả pháp, từ xưa đến nay, lìa tướng tâm duyên, rốt ráo bình đẳng, không có thay đổi, chẳng thể phá hoại, chỉ là nhất tâm, nên gọi là chân như. 

15. 鼠，耳大，尾長，嘴尖，齒甚銳，能嚙物。常居穴中，晝伏夜出。既畏人，尤畏貓。畜貓捕鼠，鼠害可免。
Phiên âm:

Thử, nhĩ đại, vỹ trường, chủy tiêm, xỉ thậm nhuệ, năng giảo/khiết vật, thường cư huyệt trung, trú phục dạ xuất. Ký úy nhân, vưu úy miêu. Súc miêu bộ thử, thử hại khả miễn.
Dịch nghĩa:
Chuột, tai lớn, đuôi dài, mõm nhọn, răng rất sắc (bén), có thể cắn đồ vật. (Nó) thường ở trong hang, ngày ẩn/núp đêm ra/xuất hiện. Đã sợ người, lại càng sợ mèo hơn. Nuôi mèo để bắt chuột, thì tai hại về chuột có thể tránh khỏi.

16. 秋夜，有蟋蟀鳴於牆下。弟問姊曰：“蟋蟀口小，鳴聲頗大，何也？ ”姊曰： “蟋蟀有四翅，振翅發聲，非以口鳴也”。
Phiên âm:

Thu dạ, hữu tất suất minh ư tường hạ. Đệ vấn tỉ viết: “Tất suất khẩu tiểu, minh thanh phả đại, hà dã?” Tỉ viết: “Tất suất hữu tứ sí, chấn sí phát thanh, phi dĩ khẩu minh dã”.

Dịch nghĩa:
Đêm thu, có dế kêu ở dưới bức tường. Em trai hỏi chị rằng: “Miệng dế nhỏ, (thế mà) tiếng kêu khá lớn, tại sao thế?” Chị trả lời rằng: “Con dế có bốn cánh, rung cánh phát ra tiếng, chứ không phải kêu bằng miệng.”

17. 庭中種桂，其葉常綠。秋時開花，或深或淡黃。每遇微風，濃香撲鼻，人咸愛之。花落，取以和糖，貯於瓶中，雖歷久而香猶烈。
Phiên âm:

Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục. Thu thời khai hoa, hoặc thâm hoặc đạm hoàng. Mỗi ngộ vi phong, nùng hương phác tị, nhân hàm ái chi. Hoa lạc, thủ dĩ hòa đường, trữ ư bình trung, tuy lịch cửu nhi hương do liệt.
Dịch nghĩa:
Trong sân trồng quế, lá của nó thường màu lục. Mùa thu nở hoa, có hoa màu vàng đậm, có hoa màu vàng nhạt. Mỗi khi gặp cơn gió nhẹ, hương nồng đập vào (đưa ngang) mũi, mọi người đều yêu thích. Hoa rụng, lấy hoa trộn với đường, cất chứa ở trong lọ, tuy lâu ngày mà hương vẫn còn nồng.

18. 簾之為用，可以隔內外，阻灰塵。夏時炎熱，用簾以蔽日。冬時嚴寒，用簾以禦風。故門，戶，窗，牖，皆可用簾。
Phiên âm:

Liêm chi vi dụng, khả dĩ cách nội ngoại, trở hôi trần. Hạ thời viêm nhiệt, dụng liêm dĩ tế nhật. Đông thời nghiêm hàn, dụng liêm dĩ ngự phong. Cố môn, hộ, song, dũ, giai khả dụng liêm.

Dịch nghĩa:
Bức rèm được dùng, có thể ngăn trong ngoài, chắn tro bụi. Khi mùa hạ nóng nực, dùng rèm để che mặt trời. Khi mùa đông lạnh buốt, dùng rèm để ngăn gió. Vì thế cửa cái (cửa 2 cánh), cửa 1 cánh, cửa sổ…đều có thể dùng rèm.

Dựa vào âm Hán Việt dịch nghĩa và viết chữ Hán: 

1. Trạch hậu hữu viên, điệp thạch vi sơn. Sơn thượng trúc đình,
 Dịch nghĩa: Sau nhà có vườn, chất đá làm thành núi. Trên núi cất đình,

 Chữ Hán: 宅後有園，疊石為山。山上築亭， 
2. Sơn hạ chủng thụ. Tỉ tỉ, muội muội, huề thủ đồng du. 
  Dịch nghĩa: 
  Dưới núi trồng cây. Chị chị, em em dắt tay nhau cùng đi chơi.
Chữ Hán: 山下種樹。姊姊，妹妹攜手同遊。
3. Muội đăng sơn, lập đình thượng, dao hô tỉ lai. 
 Dịch nghĩa: Em lên núi, đứng trên đình, từ xa gọi chị đến.

 Chữ Hán: 妹登山，立亭上，遙呼姊來。
4. Trì trung dưỡng ngư. Nhất nhi lập trì bạn. 
 Dịch nghĩa: Trong ao nuôi cá. Một em bé đứng bên bờ ao. 

 Chữ Hán: 池中養魚。一兒立池畔。
5. Ngư kiến nhân ảnh, du nhập thủy để; 
 Dịch nghĩa: Cá thấy bóng người bơi xuống đáy nước;
 Chữ Hán: 魚見人影，游入水底；
6. Nhi trì bỉnh, đầu thủy diện. Quần ngư giai xuất, tranh thực bất dĩ.
 Dịch nghĩa: Bé cầm bánh quăng xuống mặt nước. Bầy cá đều bơi ra,  giành ăn không thôi.
 Chữ Hán: 兒持餅，投水面。群魚皆出，爭食不已。
7. Học sinh nhập hiệu. Tiên sinh viết: “Nhữ lai hà sự?” 
Dịch nghĩa: Học trò vào trường. Thầy giáo nói: “Trò đến có việc gì?”. 
 Chữ Hán: 學生入校。先生曰：“汝來何事？”
8. Học sinh viết: “Phụng phụ mẫu chi mệnh, lai thử độc thư”. 
Dịch nghĩa: Học trò thưa rằng: “(Con) vâng lệnh cha mẹ, đến đây học”.
Chữ Hán: 學生曰：“奉父母之命，來此讀書”。
9. Nhân bất độc thư, bất năng thành nhân”.
Dịch nghĩa: Người không học, không thể thành người”.
 Chữ Hán: 人不讀書，不能成人” 。
10. Cầm thú chi thuộc, cơ tri thực, khát tri ẩm. 
Dịch nghĩa: Loài chim muông, (khi) đói biết ăn, khát biết uống.
Chữ Hán: 禽獸之屬，飢知食，渴知飲。
11. Hựu năng doanh sào, dĩ tị phong vũ. 
Dịch nghĩa: Lại biết làm tổ để tránh gió mưa.
Chữ Hán: 又能營巢，以避風雨。
12. Kỳ kỳ giả, năng hiệu nhân ngôn. Duy bất năng độc thư, 
Dịch nghĩa: Điều kỳ lạ là, chúng còn có thể bắt chước tiếng người nói. Chỉ không thể đọc sách,
Chữ Hán: 其奇者，能效人言。惟不能讀書，
13. Duy bất năng độc thư, cố kỳ tri thức chung bất như nhân.
Dịch nghĩa: Chỉ không thể đọc sách, cho nên, sự hiểu biết của chúng rốt cuộc không bằng người.

Chữ Hán: 惟不能讀書，故其知識終不如人。
14. Tiểu thôn bàng, hữu lăng đường, quảng ước thập mẫu. 
Dịch nghĩa: Bên cạnh xóm nhỏ, có một ao ấu, rộng khoảng mười mẫu,
Chữ Hán: 小村旁，有菱塘，廣約十畝，
15. Lăng phù thủy diện, hoặc thanh hoặc hồng. 
Dịch nghĩa: Ấu nổi trên mặt nước, có trái màu xanh, có trái màu đỏ.
Chữ Hán: 菱浮水面，或青或紅。
16. Thôn trung nữ tử, yêu lân bạn, hoa tiểu thuyền, đồng vãng thái lăng.
Dịch nghĩa: Con gái trong xóm, rủ (mời) bạn láng giềng, chèo chiếc thuyền con, cùng đi hái ấu.

Chữ Hán: 村中女子，邀鄰伴，划小船，同往採菱。
17. Huỳnh, phi trùng dã. Sinh ư ti thấp chi địa. Phúc hậu hữu quang. 
Dịch nghĩa: Đom đóm là côn trùng biết bay. Sinh ở nơi thấp và ẩm ướt. Sau bụng có chất sáng.
Chữ Hán: 螢，飛蟲也。生於卑濕之地。腹後有光。
18. Vãn gian, thường kiến thủy biên thảo thượng, vi quang thiểm thước, 
Dịch nghĩa: Buổi tối, thường thấy trên những đám cỏ bên bờ nước, ánh sáng nhạt nhấp nháy,
Chữ Hán: 晚間，常見水邊草上，微光閃爍，
19. Khứ lai vô định, tức huỳnh quang dã.
Dịch nghĩa: đi lại không yên. (Đó) chính là chất sáng của đom đóm vậy. 
Chữ Hán: 去來無定，即螢光也。
20. Phật chế, xuất gia giả ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, 
Dịch nghĩa: Phật qui định, người xuất gia 5 hạ về trước phải chuyên học và tinh tường về giới luật,
Chữ Hán: 佛制，出家者五夏以前專精戒律；
21. Ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền. 

Dịch nghĩa: 5 hạ về sau mới học hỏi giáo lý, tham cứu thiền học.
Chữ Hán: 五夏以後方乃聽教參禪。
22. Tiên thọ thập giới, thứ tắc đăng đàn thọ cụ. 
Dịch nghĩa: Trước hết phải lãnh thọ 10 giới, kế đó mới bước lên giới đàn lãnh thọ cụ túc giới.
Chữ Hán: 先受十戒，次則登壇受具。
23. Hảo tâm xuất gia giả, thiết ý tuân hành, thận vật vi phạm. 
Dịch nghĩa: Những người xuất gia với tâm chí tốt, hãy thiết ý tuân hành, thận trọng đừng để vi phạm.
Chữ Hán: 好心出家者，切意遵行，慎勿違犯。
24. Cận vi tỷ kheo giới chi giai thê, viễn vi bồ tát giới chi căn bản, 
Dịch nghĩa: Gần thì làm thềm làm thang cho tỷ kheo giới, xa thì làm rễ làm gốc cho bồ tát giới.
Chữ Hán: 近為比丘戒之階梯，遠為菩薩戒之根本。
25. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, 
Dịch nghĩa: Do giới sanh định, do định phát tuệ,
Chữ Hán: 因戒生定，因定發慧，
26. Thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. 
Dịch nghĩa: Ngõ hầu thành tựu thánh đạo, không phụ chí hướng xuất gia.
Chữ Hán: 庶幾成就聖道，不負出家之志矣。
27. Nhược nhạo quảng lãm, tự đương duyệt Luật tạng toàn thư. 
Dịch nghĩa: Nếu thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn các sách [nói về Sa di] trong Luật tạng.

Chữ Hán: 若樂廣覽，自當閱律藏全書。
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